
KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI 

HỌC KỲ III NĂM HỌC 2015-2016 

Môn thi: Xác suất thống kê  Mã môn học: TH01007 

STT Họ  tên Mã sinh viên Điểm cũ 

 

Điểm sau  

phúc khảo 

Ghi chú 

1 Phạm Thị Dung  606071 1,0 1,0  

2 Nguyễn Thị Hồng Điệp  597443 2,5 2,5  

3 Nguyễn Thị Phương Thùy  563322 2,0 2,0  

4 Dương Trần Trung 572400 5,3 5,3  

5 Trần Văn Tâm  575924 3,0 3,0  

6 Bùi Văn Tùng  572405 1,5 1,5  

7 Lý Trà My  581082 5,3 5,3  

8 Đồng Văn Kiên  575615 2,8 2,8  

9 Dương Văn Tú 582852 6,8 8,3  

10 Dương Hà Hưng 565957 1,3 2,0  

11 Bùi Trọng Đức 575526 1,8 2,3  

12 Phạm Quang Dương 586167 5,8 6,8  

13 Phạm Thị Lan Anh 582646 5,5 6,5  

14 Đàm Quang Thiện 593345 4,8 5,3  

15 Nguyễn Đức Sương 590817 2,3 2,3  

 

Môn thi: Toán cao cấp   Mã môn học: TH01011 

STT Họ  tên Mã sinh viên Điểm cũ 

 

Điểm sau 

 phúc khảo 

Ghi chú 

1 Phạm Thị Kiều Lan 564376 1,0 1,0  

2 Đào Thị Hồng Ngọc 590071 6,0 6,0  

3 Vũ Văn Khoan 590790 5,5 5,5  

4 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 560691 3,3 3,3  

5 Đào Thị Mai 591411 0,8 0,8  

6 Nguyễn Tiến Thành 584227 6,5 6,5  

7 Nguyễn Văn Nam 596415 6,0 6,5  

8 Nguyễn Khắc Hoàng 594311 4,0 5,0  

9 Dương Văn Tú  582852 6,8 7,0  

10 Phạm Thị Dịu 598747 4,3 5,5  

11 Trần Văn Trọng 600277 1,3 1,3  

12 Nguyễn Tài Linh 570401 1,0 1,0  

 

Môn thi: Giải tích  Mã môn học: TH01012 

STT Họ  tên Mã sinh 

viên 

Điểm cũ 

 

Điểm sau 

phúc khảo 

Ghi chú 

1 Phạm Thị Đào 593603 0,0 0,0  

2 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang 583353 2,0 2,0  

 

Môn thi : Đại số tuyến tính               Mã môn học : TH01006  

STT Họ  tên Mã sinh viên Điểm cũ 

 

Điểm sau 

 phúc khảo 

Ghi chú 



1 Nguyễn Văn Minh 597376 2,5 2,5  

2 Nguyễn Văn Chế 602916 0,8 0,8  

3 Trần Ngọc Quang 565159 7,0 7,0  

                                                   

                                           Hà Nội, ngày 6   tháng 10   năm 2016 

       Trưởng Bộ môn Toán 

  

 

 


